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ĐƠN VỊ:………………………….. 
Mã QHNS:……………………... 

Mẫu số: S21-H 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 
79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Bộ Tài 

chính) 
 

SỔ KHO 

(Hoặc Thẻ kho) 
Ngày lập thẻ:…………. Số tờ:........... 

- Tên vật liệu, dụng cụ:……………………………… Đơn vị tính:………………………. 

- Quy cách, phẩm chất:……………………………… Mã số: ……………………………. 

Ngày, 
thán
g ghi 

sổ 

Chứng từ 

Diễn giải 
Ngày 
nhập, 
xuất 

Số lượng 
Ghi chú 
(ký xác 
nhận 

của kế 
toán) 

Ngày, 
tháng 

Số hiệu chứng 
từ 

Nhập Xuất Nhậ
p Xuất Tồn 

A B C D E F 1 2 3 G 

    Tồn đầu 
năm      

          

          

          

          

          

          

          

    Cộng cuối 
năm      

    Số lũy kế x    x 

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ... 

- Ngày mở sổ: ………………………………………… 

 

​
NGƯỜI LẬP SỔ​

​
KẾ TOÁN TRƯỞNG​

Ngày... tháng... năm …….​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​
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(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
 
 

 

 

 

Nguồn: Thông tư 79/2019/TT-BTC 
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